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KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CẤP THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 

 
Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ báo cáo thực hiện chương trình học kì I năm học 2023 – 2024 của các nhóm, 

tổ; 

Ban chuyên môn xây dựng Kế hoạch kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2023 – 

2024 của cấp THCS và THPT như sau; 

I. Kế hoạch ôn tập kiểm tra học kì I năm học 2023 – 2024 

1. Thời gian: Từ ngày 03 – 22/12/2023. 

2. Nội dung: các tổ nhóm thống nhất nội dung ôn tập học kì I năm học 2023 – 2024 

của các khối. Hướng dẫn học sinh ôn tập đạt hiệu quả cao. 

II. Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2023 - 2024 

1. Hình thức thực hiện:  

- Kiểm tra tập trung, đề chung theo khối các môn:  

Các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, (Giáo dục 

công dân) GDKT và PL, KHTN, Lịch sử và Địa lí: trắc nghiệm khách quan 70% và tự 

luận chiếm 30%. 

Riêng đối với môn Ngữ văn kết hợp Trắc nghiệm khách quan 60% và tự luận 40%. 
Đối với Khối 9, 12: Môn Ngữ văn: tự luận 100%, các môn còn lại TNKQ 100%. 

- Đối với các môn còn lại: Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, GDTC, 
GDQPAN, HĐTNHN, nội dung GDĐP tự tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn của Sở 
GD&ĐT hoàn thành xong chậm nhất ngày 23/12/2023. 

2. Lịch kiểm tra: Từ ngày 11-23/12/2023. 

3. Phạm vi chương trình. Tất cả các môn thực hiện kiểm tra nội dung kiến thức đến 

hết ngày 09/12/2023. 

Điều chỉnh thời gian buổi sáng như sau: 

Tiết 1: 7h30 – 8h15 

Tiết 2: 8h25 – 9h10 

Tiết 3: 9h20 – 10h05 

Tiết 4: 10h15 – 11h00 

Tiết 5: 11h10 – 11h55 

 



 

CẤP THCS 

Thứ 
Khối 6, 7, 8 Khối 9 

Thời gian Môn Thời gian Môn 

Thứ 2 
(18/12/2023) 

Sáng 

9h20 – 11h00 Ngữ văn 9h20 – 11h00 Ngữ văn 

11h10 -11h55 x 11h10 -11h55 Hoá học 

Thứ 2 
(18/12/2023) 

Chiều 
14h35-16h15 Lịch sử và Địa lí 

14h35 – 15h20 Địa lí 

15h30 – 16h15 x 

Thứ 3 
(19/12/2023) 

8h25 – 10h05 Toán 8h25 – 10h05 Toán 

10h15-11h00 GDCD 10h15-11h00 Lịch sử 

11h10 – 11h55 x 11h10-11h55 Vật lí 

Thứ 4 
(20/12/2023) 

Sáng 

8h25-10h05 KHTN 
8h25-9h10 Tiếng Anh 

9h20-10h05 Sinh học 

10h15-11h00 Tiếng Anh 10h15-11h00 GDCD 

11h10-11h55 x 11h10-11h55 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CẤP THPT  

Thứ Thời gian Lớp 10A1 Lớp 10A2 Lớp 10A3456 Lớp 11A123 Lớp 11A4567 Khối 12 

Thứ 3 
(19/12/2023) 

08h20 – 10h05 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn 

10h15 – 11h00 Vật lí Sinh học Vật lí Vật lí Vật lí Vật lí 

Thứ 4 
(20/12/2023) 

7h30 - 09h10 Toán Toán Toán Toán Toán Toán 

09h20 - 10h05 Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử 

10h15 - 11h00 Địa lí Địa lí Địa lí Sinh học Địa lí Sinh học 

Thứ 5 
(21/12/2023) 

7h30 - 8h15 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh 

8h25 - 9h10 GDKT và PL GDKT và PL GDKT và PL Hóa học GDKT và PL GDCD 

09h20 - 10h05 Hóa học Hóa học x x x Hóa học 

10h15 - 11h00 x x x x x Địa lí 

Lưu ý: 

-      Môn tiếng Anh khối 6, 7, 8, 10, 11 GV tự tổ chức kiểm tra phần nghe, nói. 

-      Buổi chiều học bình thường theo TKB. 

-      Đối với các môn còn lại của các khối (không có trong lịch kiểm tra tập trung) tự kiểm tra hoàn thành chậm nhất ngày 23/12/2023. 

3. Phân công ra đề 

 

 

 



Môn/Khối 6 7 8 9 10 11 12 

Toán Mi, Long Mi, Long Long, Mi Long, Mi Vĩnh, Quyên Ánh, Quyên Hường, Mai 

Vật lí 
Thu + Duyên Tuất 

Duyên 

Duyên 

Thu 

Thu, Tuất 

Hóa học Huế + Tuyền 

Sinh học Lành + Hoan 

Ngữ văn 
Thìn, 

Thùy 

Thùy, 

Thìn 

Thìn, Thùy Thìn, Thùy Hải nữ, Thùy Hà, Lan văn Luyến, Nga 

Lịch sử 
Nhài, 

Thìn 

Thìn, 

Nhài 

Thìn, Nhài Nhài, Thìn Hạnh+ Lựa Chung, Nhài Chung,  Lựa 

Địa lí 
Ngọc, 

Duyên 

Duyên, 

Ngọc 

Ngọc, 

Duyên 

Duyên, 

Ngọc 

Dinh, Ngọc Ngọc, Duyên Dinh, Duyên 

GDCD 

(GDKTPT) 

Yến, Lan 

GD 

Lan GD, 

Yến 

Lan GD, 

Yến 

Yến, Lan 

GD 

Lan GD, 

Yến 

Yến, Lan 

GD 

Yến, Lan 

GD 

Tiếng Anh Thảo, Cương 
Cương, 

Thương 

Thương, Sen Uyên, 
Dương 

Dương, Sen 

 

 

 



3. Yêu cầu của đề 
- Tổ trưởng chuyên môn họp tổ, nhóm thống nhất nội dung ôn tập, ma trận và thực hiện 

ra đề cho phù hợp. 
- Đối với việc ra đề môn KHTN 6,7,8; Lịch sử và Địa lí 6,7,8 từng phân môn GV phụ 

trách theo phân công trên. 
- Đối với môn kiểm đánh giá bằng điểm số thì sử dụng ma trận, bảng đặc tả, đề và hướng 

dẫn chấm như đã được tập huấn. Đối với môn đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành, 
dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học. 

- Yêu cầu đối với đề kiểm tra: Nội dung kiến thức đến ngày 09/12/2023. Kiến thức trọng 
tâm theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. 

- Mỗi môn 02 đề gốc, sinh 4 mã đề. Riêng môn Ngữ văn 02 mã đề. 
- Tổ trưởng thẩm định đề và chịu trách nhiệm về tính chính xác, khoa học, bảo mật của 

đề. Tổ trưởng nộp biên bản, ma trận, đề, hướng dẫn chấm (bản cứng) cho đc Phạm Thị 
Huyền trước ngày 14/12/2023. 
4. Tổ chức in sao đề 

- Đ/c Trưởng và Phó Ban chuyên môn kiểm tra đề trước khi cho in sao. Tiến hành in sao 
từ 15-18/12/2023. 
5. Công tác coi và chấm kiểm tra học kì I 

- Công tác coi: GV có tên trên TKB lớp nào trông kiểm tra lớp đó. Tiết nào không có lịch 
kiểm tra, học bình thường theo TKB. GV coi nghiêm túc, không làm việc riêng, không 
sử dụng điện thoại… 

- Công tác chấm: Sau buổi kiểm tra các nhóm trưởng đến phòng Ban chuyên môn nhận 
bài từ Đ/c Phạm Thị Huyền hoặc Đ/c Trần Thị Phương Nga. Hoàn thành chấm bài  
trước 29/12/2023 và cập nhật lên phần mềm chậm nhất ngày 05/01/2024. 

- Phân công phát và thu bài: Khối 6,7,8,9,12 – đc Huyền; Khối 10, 11 – đc Nga. 
 

Người lập       BGH KÍ DUYỆT 

 

 

             Phạm Thị Huyền                            NGUYỄN VĂN TUYNH 

 


